	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần:  
· Tiếng Việt: Công nghệ chế tạo khuôn mẫu
· Tiếng Anh: Mold Making Technology
Mã số học phần: 7090408
Số tín chỉ học phần: 2TC (2-0-4) thời gian học 8 tuần
Số tiết học phần: 
Lý thuyết: 30          Bài tập: 0                 Thực hành: 0
       Thực tập: 0                Đồ án: 0                     Tự học: 60 
2. Đơn vị quản lý học phần:
2.1. Giảng viên giảng dạy:
Mã giảng viên
1. Ths. Nguyễn Duy Chỉnh
0904-13
2. TS. Trần Đức Huân

0904-17
2.2. Bộ môn: Kỹ Thuật Cơ Khí
2.3. Khoa: Cơ Điện
3.  Điều kiện học học phần (mã số học phần)
3.1.  Môn học tiên quyết: Không
3.2.  Môn học học trước: Không
4.  Mục tiêu của học phần:
4.1. Kiến thức :
Kết thúc môn học sinh viên nắm được các kiến thức cơ bản về : 
- 4.1.1: Đặc tính cơ bản về một số loại nhựa thông dụng.
- 4.1.2:  Các công nghệ sản xuất các sản phẩm nhựa.

- 4.1.3: Cấu tạo cơ bản về khuôn ép phun nhựa.
- 4.1.4: Cơ sở lý thuyết để thiết kế khuôn ép nhựa.
- 4.1.5: Những yêu cầu trong thiết kế hình học sản phẩm nhựa.
- 4.1.6: Các bước chế tạo khuôn.
- 4.1.7: Lý thuyết ứng dụng phần mềm để mô tả dòng chảy của nhựa.
- 4.1.8: Các yếu tố ảnh hưởng tới sản phẩm nhựa và cách khắc phục.
Kỹ năng :
Kết thúc môn học sinh viên có thể :

·  4.2.1: Phân tích lựa chọn được loại nhựa phù hợp để chế tạo một số loại sản phẩm thông dụng
·  4.2.2: Tính toán, thiết kế được khuôn ép phun nhựa dựa vào các phần mềm Cad/Cam.

·  4.2.3: Ứng dụng được phần mềm để phân tích dòng chảy (CAE) trong khuôn ép nhựa.
·  4.2.4: Nhận biết được các loại khuyết tật khi ép phun sản phẩm nhựa và cách khắc phục.
5.  Tóm tắt nội dung học phần:
Công nghệ chế tạo khuôn mẫu là môn học cung cấp những kiến thức cơ bản về tính chất cơ lý của các loại nhựa tổng hợp phổ biến, các nguyên tắc cơ bản khi thiết kế các sản phẩm nhựa, các công nghệ chế tạo sản phẩm nhựa, thiết kế khuôn, ứng dụng công nghệ CAD/CAM/CAE trong thiết kế khuôn và mô phỏng quá trình đúc nhựa.
6.  Cấu trúc nội dung học phần:
Bảng 1. Nội dung học phần

	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Giới thiệu sơ lược về nhựa.
	2
	4.1.1

4.2.1

	1.1
	Giới thiệu về nhựa.
	
	

	1.2
	Các tính chất cơ bản của vật liệu polyme.
	
	

	1.3
	Phân loại nhựa.
	
	

	1.4
	Phụ gia trong gia công nhựa.
	
	


	1.5
	Giới thiệu một số loại nhựa thông dụng và đặc tính kỹ thuật.
	
	

	Chương 2:
	Các công nghệ tạo sản phẩm nhựa. 
	3
	4.1.2

	2.1
	Công nghệ thổi.
	
	

	2.2
	Công nghệ đùn ống.
	
	

	2.3
	Công nghệ cán tấm: 
	
	

	2.4
	Công nghệ nhiệt định hình.
	
	

	2.5
	Công nghệ thổi hai giai đoạn
	
	

	2.6
	Công nghệ ép phun.
	
	

	2.7
	Công nghệ tạo sản phẩm nhựa nhiệt rắn.
	
	

	Chương 3
	Cấu tạo cơ bản của khuôn ép phun nhựa.
	3
	4.1.3



	3.1
	Tổng quát.
	
	

	3.2
	     Hệ thống cấp nhựa nguội.
	
	

	3.3
	Hệ thống cấp nhựa nóng.


	
	

	3.4
	Hệ thống lấy sản phẩm.
	
	

	3.5
	Hệ thống làm nguội.
	
	

	3.6
	Hệ thống dẫn hướng và định vị.
	
	

	3.7
	Hệ thống thoát khí.
	
	

	3.8
	Hệ thống tháo Undercut.
	
	

	3.9
	Một số loại khuôn.
	
	

	Chương 4
	Cơ sở lý thuyết về thiết kế khuôn ép nhựa.
	3
	4.1.4



	4.1
	Các nguyên tắc cơ bản để thiết kế sản phẩm nhựa.
	
	

	4.2
	Quy trình thiết kế khuôn.
	
	

	4.3
	Các yêu cầu kỹ thuật đối với chi tiết của bộ khuôn.
	
	

	4.4
	Tính số lòng khuôn.
	
	

	4.5
	Tính toán ước lượng lực kẹp khuôn.
	
	

	4.6
	Ước lượng áp suất trung bình của lòng khuôn.
	
	

	Chương 5
	Thiết kế hình học sản phẩm nhựa
	4
	4.1.5

	5.1
	Chu trình thiết kế sản phẩm nhựa.
	
	

	5.2
	Yêu cầu hình học đối với sản phẩm nhựa trong khuôn ép phun.
	
	

	Chương 6
	Chế tạo khuôn.
	6
	4.1.6

4.2.2

	6.1
	Vật liệu làm khuôn ép nhựa.
	
	

	6.2
	Tham khảo một số loại thép chế tạo khuôn nhựa..
	
	

	6.3
	Công nghệ chế tạo khuôn.
	
	

	6.4
	Ứng dụng phần mềm hỗ trợ thiết kế chế tạo khuôn.
	
	

	6.5
	Xử lý bề mặt lòng khuôn.
	
	

	6.6
	Thử khuôn
	
	

	Chương 7
	Mô phỏng, phân tích (CAE) dòng chảy của nhựa.
	6
	4.1.7

4.2.3

	7.1
	Giới thiệu về CAE.
	
	

	7.2
	Lợi ích của ứng dụng CAE.
	
	

	7.3
	Thông số đầu vào của việc phân tích dòng chảy trong công nghệ ép phun.
	
	

	7.4
	Kết quả của việc phân tích, mô phỏng dòng chảy.
	
	

	7.5
	Sai số giữa kết quả phân tích CAE với thực tế ép sản phẩm.
	
	

	Chương 8
	Các khuyết tật trên sản phẩm ép và cách khắc phục.
	3
	4.1.8

4.2.4

	8.1
	Các yếu tố ảnh hưởng đến công nghệ ép phun.
	
	

	8.2
	Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.
	
	

	8.3
	Các khuyết tật trên sản phẩm và cách khắc phục.
	
	


7.  Phương pháp giảng dạy 
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập.

- Tham quan thực hành các máy móc thiết bị tại xưởng cơ khí, PTN bộ môn KTCK .
8.  Nhiệm vụ của sinh viên 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.

- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.

- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.

- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.

- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).

- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.

9.  Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1.  Cách đánh giá

Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:

                                    Bảng 2. Đánh giá học phần 

	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao.
	

	3
	Điểm bài tập nhóm
	- Báo cáo bằng slide + thuyết minh.
- Được nhóm xác nhận có tham gia.
	

	4
	Điểm thực hành
	- Báo cáo, kỹ năng thực hành.
- Tham gia 100% số giờ.
	30%

	5
	Điểm kiểm tra

giữa kỳ
	- Thi vấn đáp ( 15 phút/sv)
	

	6
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết (90phút).

- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 100% giờ thực hành

- Dự thi kết thúc học phần.
	60%


9.2.  Cách tính điểm

- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10.  Tài liệu học tập.
[1] Công nghệ chế tạo khuôn mẫu.  Đại học Mỏ - Địa chất.
[2] Thiết kế và chế tạo khuôn phun ép nhựa, Phạm Sơn Minh, Trần Minh Thế Uyên, NXB ĐH Quốc Gia TP Hồ Chí Minh, 2014.

[3] Mô phỏng quá trình phun ép nhựa, Phạm Sơn Minh, Trần Minh Thế Uyên, NXB ĐH Quốc Gia TP Hồ Chí Minh, 2014.

[4] Thiết kế khuôn cho sản phẩm nhựa, Vũ Hoài Ân, Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp 1995.
 [5] Peter jones, The mould design guide, Shawbery, 2008.
11. Hướng dẫn tự học của học phần.
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết

(Tiết)
	Bài tập

(Tiết)
	Thực hành

(Tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1-2
	Chương 1: Giới thiệu sơ lược về nhựa.
	4
	
	
	Sinh viên đọc:

· Tài liệu [1] chương 1,2
·  Tài liệu [2] chương 2, chương 3.

·  Tài liệu [5] chương 3.



	
	1.1. Giới thiệu về nhựa.
	
	
	
	

	
	1.2. Các tính chất cơ bản của vật liệu polyme.
	
	
	
	

	
	1.3. Phân loại nhựa.
	
	
	
	

	
	1.4. Phụ gia trong gia công nhựa.
	
	
	
	

	
	1.5. Giới thiệu một số loại nhựa thông dụng và đặc tính kỹ thuật.
	
	
	
	

	
	Chương 2: Các công nghệ tạo sản phẩm nhựa. 
	6
	
	
	

	
	2.1. Công nghệ thổi.
	
	
	
	

	
	2.2. Công nghệ đùn ống.
	
	
	
	

	
	2.3. Công nghệ cán tấm: 
	
	
	
	

	
	2.4. Công nghệ nhiệt định hình.
	
	
	
	

	
	2.5. Công nghệ thổi hai giai đoạn
	
	
	
	

	
	2.6. Công nghệ ép phun.
	
	
	
	

	
	2.7. Công nghệ tạo sản phẩm nhựa nhiệt rắn.
	
	
	
	

	2-3
	Chương 3: Cấu tạo cơ bản của khuôn ép phun nhựa.
	6

	
	
	Sinh viên đọc:

· Tài liệu [1] chương 3, chương 4

·  Tài liệu [2] chương 1, chương 2 trang 162-173

·  Tài liệu [4] chương 4, chương 5.

·  Tài liệu [5] chương 2.


	
	3.1. Tổng quát.
	
	
	
	

	
	   3.2. Hệ thống cấp nhựa nguội.
	
	
	
	

	
	3.3. Hệ thống cấp nhựa nóng.
	
	
	
	

	
	3.4. Hệ thống lấy sản phẩm.
	
	
	
	

	
	3.5. Hệ thống làm nguội.
	
	
	
	

	
	3.6. Hệ thống dẫn hướng và định vị.
	
	
	
	

	
	3.7. Hệ thống thoát khí.
	
	
	
	

	
	3.8. Hệ thống tháo Undercut.
	
	
	
	

	
	3.9. Một số loại khuôn.
	
	
	
	

	
	Chương 4: 

Cơ sở lý thuyết về thiết kế khuôn ép nhựa.
	4
	
	
	

	
	4.1. Các nguyên tắc cơ bản để thiết kế sản phẩm nhựa.
	
	
	
	

	
	4.2. Quy trình thiết kế khuôn.
	
	
	
	

	
	4.3. Các yêu cầu kỹ thuật đối với chi tiết của bộ khuôn.
	
	
	
	

	
	4.4. Tính số lòng khuôn.
	
	
	
	

	3-4
	4.5. Tính toán ước lượng lực kẹp khuôn.
	2
	
	
	Sinh viên đọc:

· Tài liệu [1] chương 4, chương 5

·  Tài liệu [2] chương 6. 



	
	4.6. Ước lượng áp suất trung bình của lòng khuôn.
	
	
	
	

	
	Chương 5: Thiết kế hình học sản phẩm nhựa
	8
	
	
	

	
	5.1. Chu trình thiết kế sản phẩm nhựa.
	
	
	
	

	
	5.2. Yêu cầu hình học đối với sản phẩm nhựa trong khuôn ép phun.
	
	
	
	

	4-5
	Chương 6: Chế tạo khuôn.
	10

	
	
	Sinh viên đọc:

· Tài liệu [1] chương 6

·  Tài liệu [2] chương 5, 

·  Tài liệu [4] chương 9, 10,11,12.

	
	6.1. Vật liệu làm khuôn ép nhựa.
	
	
	
	

	
	6.2. Tham khảo một số loại thép chế tạo khuôn nhựa..
	
	
	
	

	
	6.3. Công nghệ chế tạo khuôn.
	
	
	
	

	
	6.4. Ứng dụng phần mềm hỗ trợ thiết kế chế tạo khuôn.
	
	
	
	

	6
	6.5. Xử lý bề mặt lòng khuôn.
	2
	
	
	Sinh viên đọc:

· Tài liệu [1] chương 7

·  Tài liệu [2] chương 3, 

·  Tài liệu [3] chương 1,2,3.

 

	
	6.6. Thử khuôn
	
	
	
	

	
	Chương 7: Mô phỏng, phân tích (CAE) dòng chảy của nhựa.
	8
	
	
	

	
	7.1. Giới thiệu về CAE.
	
	
	
	

	
	7.2. Lợi ích của ứng dụng CAE.
	
	
	
	

	
	7.3. Thông số đầu vào của việc phân tích dòng chảy trong công nghệ ép phun.
	
	
	
	

	
	7.4. Kết quả của việc phân tích, mô phỏng dòng chảy.
	
	
	
	

	7-8
	7.5. Sai số giữa kết quả phân tích CAE với thực tế ép sản phẩm.
	4
	
	
	Sinh viên đọc:

· Tài liệu [1] chương 8

·  Tài liệu [2] chương 4, 



	
	Chương 8: Các khuyết tật trên sản phẩm ép và cách khắc phục.
	6
	
	
	

	
	8.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến công nghệ ép phun.
	
	
	
	

	
	8.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.
	
	
	
	

	
	8.3. Các khuyết tật trên sản phẩm và cách khắc phục.
	
	
	
	


	
	Hà nội, ngày 30 tháng 7 năm 2018

	TRƯỞNG KHOA

PGS.TS Khổng Cao Phong
	TRƯỞNG BỘ MÔN

TS Phạm Đức Thiên
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